Biểu mẫu số 01

	SỞ  LAO ĐỘNG – TB&XH KHÁNH HÒA
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ VẠN NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc



[bookmark: _GoBack]CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        / QĐ – TCNVN  ngày       /       / 
 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh)

Tên nghề:		
Mã nghề:		
Trình độ đào tạo:		 
Hình thức đào tạo:		
Đối tượng tuyển sinh:	
Thời gian đào tạo:		 

1. Mục tiêu đào tạo:   
1.1. Mục tiêu chung:
1.2. Mục tiêu cụ thể:
* Kiến thức:
* Kỹ năng:
* Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học/mô-đun:  				
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 		tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 		giờ
- Khối lượng các môn học/mô-đun chuyên môn: 	giờ
- Khối lượng lý thuyết: 362 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:      giờ
3. Nội dung chương trình:
	Mã MH/
MĐ
	Tên môn học/mô-đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết


	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II
	Các môn học/mô-đun  chuyên môn
	
	
	
	
	

	II.1
	Môn học/mô-đun  cơ sở
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	II.2
	Môn học/mô-đun  chuyên môn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	



4. Hướng dẫn sử dụng chương trình: 
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho hoạt động ngoại khóa:
4.2. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo:
4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết môn học, mô đun: 
4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 
4.5. Các chú ý khác:
	
								HIỆU TRƯỞNG 


[bookmark: _Toc110847977][bookmark: _Toc118733483][bookmark: _Toc120711688][bookmark: _Toc120711764]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học:
Mã môn học:
Thời gian thực hiện môn học:……………giờ; (Lý thuyết:…….giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:…………….giờ; Kiểm tra……………..giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
	- Vị trí:
	- Tính chất:
II. Mục tiêu môn học:
	- Về kiến thức:
	- Về kỹ năng:
	- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
 
 
 
 
 
2
	Bài mở đầu
Chương:
1. Tên mục: ………
1.1. Tên Tiểu mục:…….
Chương:
1. Tên mục:
1.1. Tên tiểu mục:....
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương:                                 Thời gian………..giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Tên mục:
2.1.1. Tên tiểu mục:
Chương:                                 Thời gian………..giờ
1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Tên mục:
2.1.1. Tên tiểu mục:
Chương n:                                 Thời gian………..giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc:
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp:
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ-ĐUN

Tên mô-đun:
Mã mô-đun:
Thời gian thực hiện mô-đun: ………giờ; (Lý thuyết:……….. giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: …………giờ; Kiểm tra: …………giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô-đun:
	- Vị trí:
	- Tính chất:
II. Mục tiêu mô-đun:
	- Kiến thức:
	- Kỹ năng:
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. Nội dung mô-đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong mô-đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
 
2
 
3
	Bài mở đầu:
Bài:
1. Tên tiêu đề:
1.1. Tên tiểu tiêu đề
Bài n:
1. Tên tiêu đề:
1.1. Tên tiểu tiêu đề
	 
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	 


2. Nội dung chi tiết
Bài 1:                                 Thời gian………..giờ
1. Mục tiêu của bài
2. Nội dung bài:
2.1. Tên tiêu đề:
2.1.1. Tên tiểu tiêu đề:
Bài 2:                                 Thời gian………..giờ
1. Mục tiêu của bài
2. Nội dung bài:
2.1. Tên tiêu đề:
2.1.1. Tên tiểu tiêu đề:
Bài n:                                 Thời gian………..giờ
IV. Điều kiện thực hiện mô-đun
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc:
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp:
VI. Hướng dẫn thực hiện mô-đun
1. Phạm vi áp dụng mô-đun:
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô-đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
